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TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIÁM SÁT
(Kèm theo báo cáo Tổng hợp kết quả giám nội dung thực hiện Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Khóa XX)
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	UBND huyện
	1. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB và đưa ra giải pháp thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án đầu tư công, các cụm công nghiệp, các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách
	Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung tổ chức rà soát, kiểm đếm, hoàn thiện các thủ tục liên quan đến cấp GCN quyền sử dụng đất sau đo đạc bản đồ, sau dồn điền, đổi thửa và các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế… làm căn cứ để thu hồi đất. Hàng tuần, tháng, quý tổ chức các buổi kiểm điểm tiến độ GPMB các dự án, sau những buổi kiểm điểm ban hành thông báo kết luận thực hiện và đưa ra hướng chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời bằng những văn bản chỉ đạo như: Công văn số 1025/UBND-TNMT ngày 23/5/2023 về tăng cường công tác quản lý đất đai, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn; Công văn số 973/UBND
TNMT ngày 16/5/2023 về tăng cường công tác quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn huyện; Công văn số 972/UBND-TNMT ngày 25/4/2023 về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường… Kết quả, trong năm 2023 ban hành 91 quyết định thu hồi đất với tổng diện tích 160,8 ha, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất với số tiền hơn 332 tỷ đồng.
	Thường trực HĐND huyện cơ bản thống nhất với báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp đã nêu trong báo cáo của UBND huyện

	
	2. Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 và Kết luận số 120-KL/TU ngày 08/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kiểm tra, thanh tra xử lý các vi phạm về sử dụng đất đai.
	Chỉ đạo cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý rứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thiết lập hồ sơ đối với 154 trường hợp vi phạm trước ngày 01/7/2014; các trường hợp vi phạm từ ngày 01/7/2014 đến 11/6/2020 có 63 trường hợp, trong đó có: 19 trường hợp tự ý chuyển từ đất lúa sang đất cây lâu năm (chuyển 2 nội bộ trong nhóm đất nông nghiệp); 12 trường hợp tự ý chuyển từ đất lúa sang nuôi thủy sản; còn lại 32 trường hợp tự ý chuyển từ đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp sang đất ở. Các trường hợp vi phạm sau ngày Chỉ thị 19 đã được xử lý dứt điểm.
	

	
	3. Công tác thực hiện quy hoạch
	Để đồng bộ, thống nhất một số quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch sử dụng đất, UBND huyện đã trình Sở Xây dựng, UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Tân Yên tại Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 23/11/2023, trong đó tại khoản 7, mục 10, Điều 1, UBND tỉnh Bắc Giang đã đồng bộ quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch sử dụng đất cụ thể: Danh mục các dự án cần đầu tư xây dựng theo thời kỳ quy hoạch: Thực hiện theo “Danh mục các công trình dự án thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Yên được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt”.
	

	
	4. Tiến độ triển khai các dự án hạ tầng khu dân cư, đô thị trên địa bàn huyện và tình hình thu ngân sách (cả nguồn các dự án sử dụng vốn ngân sách và dự án không sử dụng ngân sách nhà nước)
	Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã giao danh mục, kế hoạch vốn các dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu dân cư trong kế hoạch đầu tư công năm 2023; đồng thời tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đến các cơ quan đơn vị được giao làm chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn. Định kỳ hằng tháng, quý Thường trực UBND huyện tổ chức kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện, cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án, kết quả đến nay: Tổng số dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư được phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 là: 73 dự án; trong đó 34 dự án chuyển tiếp, 39 dự án đầu tư mới và chuẩn bị đầu tư với tổng kế hoạch vốn đã giao là: 93.700 triệu đồng. Kết quả thực hiện cụ thể như sau: Trong năm đã điều chỉnh giảm danh mục, kế hoạch vốn 12 dự án do khó khăn, vướng mắc không GPMB được mặt bằng gồm: Cụm dân cư đối diện Mầm non thôn Ngoài Cao Xá; KDC Đồng Dộc thôn Liên Cao, xã Đại Hóa; KDC Bờ Mới thôn Hậu, xã Liên Chung; KDC Đồng Cửa Kho thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Châu; KDC Ngã tư Làng Đồng (đường đi UBND xã) thôn Làng Đồng, xã Ngọc Lý; KDC Cửa Đình thôn Phú Khê, xã Quế Nham; KDC Bãi Lăng thôn Vàng Ve, xã Đại Hóa; KDC Đồng Mái thôn Ba Làng, xã Quế Nham - giai đoạn 1; KDC Đồng Điều 7, giai đoạn 1, xã Tân Trung; KDC Dộc Nếp thôn Kim Tràng, xã Việt Lập; KDC Đồng Túc phố Bùng, thị trấn Nhã Nam; KDC Đồng Sen, xã Việt Lập; KDC Đồng Đo thôn Chiềng, xã Liên Sơn. 14 dự án đang thi công hạ tầng, trong đó có 02 dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán (KDC thôn Bỉ xã Ngọc Thiện, KDC đối diện ông Dục thôn Trấn Thành, xã Quang Tiến – giai đoạn 2); 12 dự án đang thi công. 47 dự án đang thiết lập hồ sơ thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư, đánh giá tác động môi trường để triển khai thực hiện dự án (trong đó: 12 dự án chưa hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư)
	

	
	5. Việc bàn giao quản lý tài sản công để báo cáo, đề xuất với các sở ban ngành và UBND tỉnh kịp thời có giải pháp tháo gỡ; tăng cường hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội
	UBND huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác bàn giao quản lý tài sản công và đã ban hành 03 Văn bản chỉ đạo, đôn đốc liên quan đến nội dung này gồm: Văn bản số 247/UBND-TCKH ngày 15/02/2023 về việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Văn bản số 522/UBND-TCKH ngày 21/3/2023 về việc quản lý, sử dụng tài sản được xác lập sở hữu toàn dân; Văn bản số 1576/UBND-TCKH ngày 31/7/2023 về việc khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại Kết luận Thanh tra số 201/KL-TTr của Thanh tra tỉnh và thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản trên địa bàn huyện. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thường xuyên phối hợp, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để đưa ra phương án xử lý hoặc xin ý kiến cơ quan chuyên môn của tỉnh để giải quyết theo đúng quy định. Kết quả: Thực hiện việc chuyển giao tài sản Trung tâm điều dưỡng người có công, đã ban hành Văn bản số 1983/UBND
TCKH ngày 18/9/2023 chuyển giao cơ sở nhà đất Trung tâm Điều dưỡng người có công xã Quế Nham gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để quản lý theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Ngày 02/10/2023, Sở Tài chính đã có Văn bản hướng dẫn thực hiện quy trình sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và bổ sung hồ sơ. Nội dung chuyển giao tài sản trung tâm điều dưỡng người có công đang phối hợp với Sở Lao động TB&XH để làm các thủ tục tiếp theo để thực hiện trình tự, thủ tục sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định.
	

	
	6. Đánh giá chất lượng các sản phẩm OCOP và đầu ra cho các sản phẩm của Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện
	Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát sản phẩm chủ lực, đặc trưng của địa phương; định hướng để các xã, thị trấn lựa chọn sản phẩm, lựa chọn chủ thể sản xuất (tổ chức, cá nhân) có khả năng tham gia chương trình. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của tỉnh, đồng thời quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ, khuyến khích chủ thể nhằm thúc đẩy phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện như: hỗ trợ kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng ATTP, chứng nhận VietGap, hỗ trợ sản phẩm đạt sao, hỗ trợ in bao bì, tạo mã QR, đưa sản phẩm lên cổng thông tin điện tử; hỗ trợ tham gia tập huấn, đi trao đổi học tập kinh nghiệm ngoại tỉnh. Đến nay trên đia bàn huyện có 35 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. Trong đó có 07 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 4 sao. Tăng cường mời gọi các doanh nghiệp vào đầu tư và tiêu thụ sản phẩm cho người dân sản xuất cây hàng hóa vùng tập trung nói chung, đối với các HTX có sản phẩm chủ lực, đặc trưng nói riêng1 . Nhiều sản phẩm nông nghiệp của huyện đã được tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài, như: Trung Quốc, Lào, Campuchia, Nhật Bản, EU... Chủ động kết nối, tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh tổ chức thu mua đối với sản phẩm sâm nam núi dành2 . Bên cạnh đó, UBND huyện đã đăng ký, tổ chức cho hàng chục lượt chủ thể được tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, được tham gia 8 đoàn học tập kinh nghiệm ngoại tỉnh, tạo điều kiện cho các chủ thể có sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực đặc trưng được quảng bá sản phẩm tới các thị trường trong nước, hướng tới xuất khẩu; 100 % các sản phẩm OCOP của huyện thuộc các HTX được đưa lên sàn thương mại điện tử của huyện nhằm tăng cường xúc tiến quảng bá các sản phẩm trên không gian mạng, mở rộng thị trường tiêu thụ.
	

	Công an huyện
	Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là vấn đề mua bán, chế tạo, sử dụng súng tự chế, vật liệu gây nổ trái phép
	Ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện chỉ đạo Công an huyện tham mưu ban hành các văn bản để chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động chế tạo, mua bán sử dụng súng tự chế, vật liệu nổ trên địa bàn huyện và tham mưu cho Huyện ủy ban hành Văn bản 144-CV/HU ngày 26/6/2023 về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, linh kiện chế tạo vũ khí trên địa bàn... Phối hợp với Hội CCB huyện, Hội Nông dân huyện, Huyện đoàn tổ chức ký 02 Kế hoạch5 và chỉ đạo Công an cấp xã chủ trì phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã, Hội Nông dân xã, Đoàn xã, thị trấn ký và triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động, phát động phong trào Toàn dân phát hiện, tố giác các hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, linh kiện chế tạo súng tự chế. Trong 11 tháng năm 2023, các lực lượng Công an huyện Tân Yên đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ 17 vụ 18 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép súng hơi khí nén, chi tiết, cụm chi tiết chế tạo súng hơi khí nén và mua bán trái phép công cụ hỗ trợ, thu giữ 22 khẩu súng, 480 linh kiện các loại, 01 bình xịt hơi cay, 01 gậy ba khúc... thực hiện khởi tố 01 vụ 01 bị can về tội Tàng trữ trái phép súng săn; Ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 13 vụ 14 đối tượng với tổng số tiền 197.500.000 đồng và đang tiếp tục xác minh, xử lý 03 vụ, 03 đối tượng. Tiến hành vận động quần chúng nhân dân giao nộp, thu hồi trên 3.266 loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại (gồm: 07 súng hơi, 59 khẩu súng tự chế, 3020 viên đạn các loại; 168 vũ khí thô sơ, 06 lựu đạn, 03 bình xịt hơi cay, 03 gậy rút,...), 1,2kg thuốc nổ và trên 22,9kg pháo các loại, 74 linh kiện chế tạo chế tạo vũ khí, 07 kíp nổ là đơn vị cấp huyện có số lượng thu hồi cao nhất tỉnh cho đến thời điểm hiện tại. Chỉ đạo Công an các xã thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ, trong đó chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo Công an các xã, thị trấn làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã, thôn, tổ dân phố... Phát huy hiệu quả của các trang thông tin điện tử Zalo, Fanpage, thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông, đài truyền thanh huyện…. đưa tin kết quả công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, linh kiện chế tạo vũ khí6 . Tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo cho gần 250 đại biểu là đoàn viên thanh niên, Hội viên Hội CCB xã, Hội viên Hội Nông dân xã
	Thường trực HĐND huyện cơ bản thống nhất với báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp đã nêu trong báo cáo của Công an huyện

	Phòng nội vụ
	Đối với việc thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện
	Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn địa bàn huyện thực hiện quán triệt, triển khai các văn bản, quy định của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, Ban thường vụ Huyện ủy, nêu cao tinh thần thực hiện “3 dám” (dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung), “3 hơn” (quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn) và “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả).

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn quán triệt cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đơn vị nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, công khai minh bạch trong công tác chỉ đạo, xử lý công việc; niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp khi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình giải quyết công việc có biểu hiện gây khó khăn phiền hà, nhũng nhiễu…nhất là hành vi “tham nhũng vặt” của cán bộ, công chức…

Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra thực hiện công tác CCHC, thực hiện ISO, chuyển đổi số năm 2023 …Kết quả năm 2023, có 9/10 xã, thị trấn, gồm: Phúc Hòa, Hợp Đức, Quế Nham, Phúc Sơn, Ngọc Châu, Liên Sơn, Lam Cốt, Việt Lập, Ngọc Thiện được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn chính quyền thân thiện.
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	Phòng TNMT huyện
	Tập trung triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020, Kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 100-NQ/HU ngày 16/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
	
Tổ chức 01 Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành tới hơn 400 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và các Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố trên toàn huyện; Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản hướng dẫn thi hành; tập huấn phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thu dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các điểm thường xuyên tồn đọng rác như các trục đường giao thông, khu vực công cộng trên địa bàn. Trong năm 2023, toàn huyện tổ chức được 34 buổi ra quân vệ sinh môi trường, thu hút hơn 180.000 lượt người tham gia, thu gom được hơn 5.100m3 rác thải, khơi thông được 80km kênh mương, cống rãnh, quét dọn hơn 120km đương làng, ngõ xóm. Lò đốt rác thị trấn Nhã Nam đã khắc phục sửa chữa và hoạt động trở lại.

Về xử lý rác thải: Khối lượng rác thải phát sinh trên địa bàn huyện khoảng 76,13 tấn/ngày (ở thị trấn là 22,8 tấn, ở nông thôn 55,33 tấn); số thu gom khoảng 71,88 tấn/ngày, đạt khoảng 94,4% (ở thị trấn là 22,5 tấn, đạt 98,68%, ở nông thôn là 49,38 tấn, đạt 92,6%); khối lượng rác thải thu gom được xử lý là 67,90 tấn/ngày, đạt khoảng 94,46% (ở thị trấn là 21,85 tấn, đạt 97,11%, ở nông thôn là 46,05 tấn, đạt 93,25%). 

Đã hoàn thành đầu tư 02 lò đốt rác theo kế hoạch tỉnh giao tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bắc Giang. Sau khi được lắp đặt đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, quản lý, vận hành 03 lò đốt rác công nghệ trên địa bàn.
	Thường trực HĐND huyện cơ bản thống nhất với báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp đã nêu trong báo cáo của Phòng TN&MT huyện

	Phòng LĐTB&XH huyện
	Đối với công tác phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em



	Trong năm, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường các giải pháp nhằm giảm tình trạng đuối nước ở trẻ em. Chỉ đao UBND các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền tiếp sóng Đài truyền thanh huyện các bài viết về nguyên nhân và cách phòng, tránh tai nạn thương tích đặc biệt là đuối nước trẻ em.

 UBND huyện ban hành văn bản số 527/UBND-LĐTB&XH ngày 21/3/2023 về thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tai nạn đuối nước; phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em; Văn bản số 828/UBND-LĐTB&XH ngày 28/4/2023 tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trong các dịp nghỉ lễ.

Kết quả thực hiện: Tổ chức 02 lớp tập huấn, tuyền thông kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em tại 4 xã Việt Ngọc, Ngọc Vân, Cao Xá và An Dương cho trên 300 đại biểu là cha, mẹ người giám hộ; các chi đoàn xã, thị trấn rà soát, cắm biển cảnh báo nguy hiểm đối với các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước là 884 biển nâng tổng số biển cảnh báo đuối nước toàn huyện 2.484 biển cảnh báo; Phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em, tổ chức dạy kỹ năng sống cho trẻ em; thống kê, rà soát trẻ em chưa biết bơi và tạo điều kiện để các trường tổ chức các lớp dạy bơi tại trường trong dịp nghỉ hè.,…trong năm đã tổ chức được 12 lớp dạy bơi, tổng số trẻ được dạy là 478 trẻ, nâng tổng số trẻ em biết bơi 4969 trẻ (khối tiểu học 2.098 trẻ, khối THCS 2871 trẻ); thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các trường hợp trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em bị tai nạn thương tích, đặc biệt đối với gia đình có trẻ em bị tai nạn đuối nước.
Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước ở trẻ em được thực hiện định kỳ theo quy định và đột xuất khi xảy ra các vụ việc có tính chất nghiêm trọng. Qua kiểm tra nhắc nhở, tuyên truyền các đơn vị thực hiện tốt chức năng nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Quan tâm đến nhóm trẻ em yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; có biện pháp tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục đặc biệt nâng cao ý thức, trách nhiệm trông nom, giám sát trẻ em.
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